
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CĐLH16N0204 Dương Nguyễn Khánh Hân CĐLH16N02

2 CĐLH16N0212 Trần Thùy Trang CĐLH16N02

3 CĐLH16N1005 Dương Thị Ngọc Hân CĐLH16N10

4 CĐLH16N1102 Trần Ngọc Dung CĐLH16N11

5 CĐLH16N1109 Âu Dương Gia Mỹ CĐLH16N11

6 CĐLH16N1211 Lê Nguyễn Anh Phong CĐLH16N12

7 CĐLH16N1701 Lê Thị Ngọc Anh CĐLH16N17

8 CĐLH16N1809 Huỳnh Thanh Hiếu CĐLH16N18

9 CĐLH16N1811 Nguyễn Ngọc Trà My CĐLH16N18

10 CĐLH16N1816 Nguyễn Hồng Thiện CĐLH16N18

11 CÐLH17N0115 Phan Thị Tú Quyên CÐLH17N01

12 CÐLH17N0121 Nguyễn Tấn Trọng CÐLH17N01

13 CÐLH17N0320 Trần Thị Như Ý CÐLH17N03

14 CÐLH17N0403 Hà Khánh Duy CÐLH17N04

15 CÐLH17N0411 Phạm Thị Thu Ngân CÐLH17N04

16 CÐLH17N0414 Trần Thị Bích Thủy CÐLH17N04

17 CĐLH17N0704 Phạm Thị Ngọc Hân CĐLH17N07

18 CĐLH17N0709 Đồng Thị Mỹ Linh CĐLH17N07

19 CĐLH16N0720 Lê Nguyễn Thị Khánh Vy CĐLH17N10

20 CĐLH15N0322 Trầm Thị Bích Thu CĐLH15N03 Thi lại TH

21 CĐHD15N0710 Bùi Thị Thùy Linh CĐLH15N17 Thi lại CT
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22 CĐLH16N0616 Lê Thị Hồng Thắm CĐLH16N06 Thi lại TH

23 CĐLH16N1519 Võ Thị Thanh Trúc CĐLH16N15 Thi lại TH

24 CĐLH16N1621 Phương Nguyễn Lan Vy CĐLH16N16 Thi lại TH

25 CĐLH16N1719 Lê Ngọc Truyển CĐLH16N17 Thi lại TH

26 CĐLH16N2118 Nguyễn Thị Hoài Trâm CĐLH16N21 Thi lại TH

27 CÐLH17N0311 Trần Thị Thanh Ngân CĐLH17N03 Thi lại TH

28 CÐLH17N0523 Đào Thị Thuý Vi CĐLH17N05 Thi lại TH

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 28
Tổng số SV thi lại: 


